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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
	1. Tên học phần: 
	KỸ THUẬT LẠNH 



	2. Mã học phần: 
	3103042013

	3. Số tín chỉ: 
	3(3,0,6) 

	4. Trình độ: 
	Dành cho sinh viên năm thứ 2 

	5. Phân bố thời gian: 

- Lên lớp: 45 tiết 

- TT phòng thí nghiệm: 0 tiết 

- Thực hành: 0 tiết 

- Tự học: 90 tiết 

	6. Điều kiện tiên quyết: 
	Nhiệt động kỹ thuật, Truyền nhiệt và Bơm quạt máy nén.

	7. Mục tiêu của học phần: 

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên có khả năng trình bày được các phương pháp làm lạnh, tính chất nhiệt động của môi chất lạnh và chất tải lạnh, thiết bị hệ thống lạnh, nguyên lý và tính toán chu trình 1 cấp, 2 cấp. 

	8. Mô tả vắn tắt học phần: 

Học phần Kỹ Thuật lạnh cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nguyên lý làm việc các phương pháp làm lạnh, tính chất nhiệt động của môi chất lạnh và chất tải lạnh, chu trình 1 và 2 cấp, cấu tạo nguyên lý các thiết bị trong hệ thống lạnh, sơ đồ của 1 số hệ thống lạnh thông dụng như: tủ lạnh, xe tải lạnh, tủ đông, kho đông...

	9. Nhiệm vụ của sinh viên: 

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, theo qui chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường. 

	10. Tài liệu học tập: 

- Sách, giáo trình chính

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục, 2002.

Sách, tài liệu tham khảo

[2] Trần Thanh Kỳ, Máy lạnh, NXB Đại học quốc gia Tp. HCM, 2006.

[3] Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học kỹ thuật, 2007.

	11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 

-      Dự lớp: trên 75% 

-      Thảo luận theo nhóm 

-      Tiểu luận: 

-      Kiểm tra thường xuyên 

-      Thi giữa học phần 

-      Thi kết thúc học phần 

-      Khác: theo yêu cầu của giảng viên 


12. Thang điểm thi: Theo học chế tín chỉ

13.  Nội dung chi tiết học phần

	CHƯƠNG
	TÊN CHƯƠNG
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH

	1
	Tổng quan 
	3
	0

	2
	   Chu trình lạnh 
	18
	0

	3
	   Thiết bị trao đổi nhiệt chính trong hệ thống lạnh 
	9
	0

	4
	   Các loại van và thiết bị phụ trong hệ thống lạnh 
	6
	0

	5
	Một số hệ thống lạnh dân dụng 
	9
	0

	Tổng cộng: 
	45
	0


1. TỔNG QUAN 

1.1. Lịch sử phát triển & ý nghĩa kinh tế  

1.1.1 Lịch sử phát triển

1.1.2. Ý nghĩa kinh tế  

1.2. Các phương pháp làm lạnh

1.2.1. Khái niệm

1.2.2. Các phương pháp làm lạnh

1.2.3. Làm lạnh bằng bay hơi môi chất

1.2.4. Làm lạnh bằng giãn nở

1.2.5. Làm lạnh bằng tiết lưu (hiệu ứng Joule-Thomson)

1.2.6. Làm lạnh bằng hiệu ứng xoáy

1.2.7. Làm lạnh bằng hiệu ứng điện – nhiệt (hiệu ứng Peltier)

1.2.8. Làm lạnh bằng phương pháp khử từ đoạn nhiệt 

1.3. Môi chất lạnh, chất tải lạnh, dầu bôi trơn

1.3.1. Môi chất lạnh: yêu cầu đối với môi chất lạnh, tính chất của các môi chất đặc trưng

1.3.2. Chất tải lạnh: yêu cầu đối với chất tải lạnh, tính chất của các chất tải lạnh đặc trưng

1.3.3. Dầu bôi trơn: yêu cầu đối với dầu bôi trơn, tính chất của các dầu bôi trơn đặc trưng

2. CHU TRÌNH LẠNH 

2.1. Chu trình lạnh nén hơi một cấp

2.1.1. Chu trình khô: khái niệm, sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.1.2. Chu trình có quá nhiệt quá lạnh:sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.1.3. Chu trình hồi nhiệt: khái niệm, sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.2. Chu trình lạnh nén hơi 2 cấp

2.2.1. Khái niệm

2.2.1.1. Tỉ số nén?

2.2.1.2. Vì sao phải dùng 2 cấp nén?

2.2.1.3. Nguyên tắc phân cấp nén tối ưu

2.2.1.4. Phân biệt làm mát trung gian hoàn toàn và không hoàn toàn

2.2.2. Chu trình 2 cấp, 1 tiết lưu, không có bình trung gian

2.2.3. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian không ống xoắn

2.2.3.1. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, BTG không ống xoắn, làm mát trung gian hoàn toàn: khái niệm, sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.2.3.2. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, BTG không ống xoắn, làm mát trung gian không hoàn toàn: khái niệm, sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.2.4. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, bình trung gian có ống xoắn

2.2.4.1. Vai trò của ống xoắn trong bình trung gian

2.2.4.2. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, BTG không ống xoắn, làm mát trung gian hoàn toàn: khái niệm, sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.2.4.3. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu, BTG không ống xoắn, làm mát trung gian không hoàn toàn: khái niệm, sơ đồ, đồ thị, nguyên lý, tính toán.

2.3. Chu trình nén hơi 3 cấp

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Sơ đồ

2.3.3. Đồ thị

2.3.4. Nguyên lý

2.3.5. Tính toán

2.4. Các chu trình lạnh khác

2.4.1. Chu trình lạnh nén khí: Khái niệm chung, chu trình Joule, chu trình Stirling

2.4.2. Chu trình lạnh ghép tầng: Sơ đồ nhiệt, giản đồ nhiệt, nguyên lý hoạt động

2.4.3. Chu trình lạnh hấp thụ: Sơ đồ nhiệt, giản đồ nhiệt, nguyên lý hoạt động 

2.4.4. Chu trình lạnh ejector: Sơ đồ nhiệt, giản đồ nhiệt, nguyên lý hoạt động

3. THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT CHÍNH TRONG HỆ THỐNG LẠNH 

3.1. Thiết bị ngưng tụ

3.1.1. Vai trò, vị trí và đặc điểm của TBTĐN trong HTL

3.1.2. Phân loại thiết bị ngưng tụ

3.1.3. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước

3.1.3.1. Bình ngưng ống vỏ nằm ngang

3.1.3.2. Bình ngưng ống vỏ thẳng đứng

3.1.3.3. TBNT kiểu phần tử

3.1.3.4. TBNT kiểu ống lồng ống

3.1.3.5. TBNT kiểu tấm

3.1.4. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước và không khí

3.1.4.1. TBNT kiểu tưới

3.1.4.2. TBNT kiểu bay hơi
3.1.5. Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí

3.1.6. Tính toán nhiệt thiết bị ngưng tụ 

3.2. Thiết bị bay hơi

3.2.1. Phân loại thiết bị bay hơi

3.2.2. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng

3.2.2.1. Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập

3.2.2.2. Bình bay hơi ống vỏ, môi chất sôi trong ống
3.2.2.3. TBBH kiểu tấm

3.2.2.4. Bình bay hơi ống vỏ kiểu tưới

3.2.3. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí

3.2.3.1. TBBH làm lạnh không khí kiểu khô

3.2.3.2. TBBH làm lạnh không khí kiểu ướt

3.2.3.3. TBBH làm lạnh không khí kiểu hỗn hợp

3.2.4. Tính toán thiết bị bay hơi

4. CÁC LOẠI VAN VÀ THIẾT BỊ PHỤ TRONG HỆ THỐNG LẠNH

4.1. Các loại van trong hệ thống lạnh

4.1.1. Van tiết lưu


4.1.1.1. Công dụng, vị trí và phân loại


4.1.1.2. Van tiết lưu tay


4.1.1.3. Van tiết lưu nhiệt


4.1.1.4. Van tiết lưu điện tử

4.1.2. Van chặn


4.1.2.1. Công dụng và vị trí 


4.1.2.2. Cấu tạo và hoạt động

4.1.3. Van 1 chiều


4.1.3.1. Công dụng và vị trí 


4.1.3.2. Cấu tạo và hoạt động

4.1.4. Van an toàn


4.1.4.1. Công dụng và vị trí 


4.1.4.2. Cấu tạo và hoạt động

4.1.5. Van điện từ


4.1.5.1. Công dụng và vị trí 


4.1.5.2. Cấu tạo và hoạt động

4.1.6. Van phao


4.1.6.1. Công dụng và vị trí 


4.1.6.2. Cấu tạo và hoạt động

4.2. Bình tách dầu

4.2.1. Công dụng và vị trí 

4.2.2. Cấu tạo và hoạt động

4.3. Bình chứa dầu

4.3.1. Công dụng và vị trí 

4.3.2. Cấu tạo và hoạt động

4.4. Các loại bình chứa

4.4.1. Bình chứa cao áp 

4.4.2. Bình chứa tuần hoàn

4.4.3. Bình chứa thu hồi

4.4.4. Bình chứa dự phòng

4.5. Bình tách lỏng và bình tích lỏng

4.5.1. Công dụng và vị trí 

4.5.2. Cấu tạo và hoạt động

4.6. Bình trung gian

4.6.1. Bình trung gian không ống xoắn

4.6.2. Bình trung gian có ống xoắn

4.7. Thiết bị quá lạnh

4.7.1. Công dụng và vị trí 

4.7.2. Cấu tạo và hoạt động

4.8. Thiết bị hồi nhiệt

4.8.1. Công dụng và vị trí 

4.8.2. Cấu tạo và hoạt động

4.9. Bình tách khí không ngưng

4.9.1. Công dụng và vị trí 

4.9.2. Cấu tạo và hoạt động

4.10. Phin lọc và phin sấy

4.10.1. Công dụng và vị trí 


 4.10.2. Cấu tạo và hoạt động

4.11. Đường ống

4.11.1. Yêu cầu 

4.11.2. Chọn đường kính ống

5. MỘT SỐ HỆ THỐNG LẠNH DÂN DỤNG

5.1. Hệ thống lạnh 1 cấp

5.1.1. Hệ thống lạnh trong tủ lạnh

5.1.2. Hệ thống lạnh trong xe tải lạnh

5.1.3. Hệ thống lạnh trong điều hòa không khí

5.1.4. Hệ thống lạnh trong nhà máy bia

5.1.5. Hệ thống máy đá


5.1.5.1. Hệ thống máy đá cây


5.1.5.2. Hệ thống máy đá vảy


5.1.5.3. Hệ thống máy đá viên


5.1.5.4. Hệ thống máy đá tuyết

5.2. Hệ thống lạnh 2 cấp

5.2.1. Hệ thống kho cấp đông

5.2.2. Hệ thống tủ đông tiếp xúc

5.2.3. Hệ thống tủ đông gió

5.2.4. Hệ thống cấp đông IQF (Individual Quickly Freezer) 
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